
        UBND QUẬN LÊ CHÂN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN   

 NĂM HỌC 2024 - 2025 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Đản

g 

viên 

Ngày 

tháng

năm 

vào 

ngàn

h 

Ngày 

tháng

năm 

được 

tuyển 

dụng 

Thuộc diện 
Trình độ 

CM 

Nhiệm vụ được 

phân công 

Địa 

điể

m 

dạy 
(dành 

cho 

trường 

có các 

điểm 

lẻ) 

Danh 

hiệu thi 

đua đã 

đạt được 

Xếp loại 

kiểm tra 

nội bộ 

năm học 

2023-

2024 

Ghi 

chú Biê

n 

chế 

Hợp 

đồn

g 

quậ

n 

Hợp 

đồng 

trườn

g 

Đào 

tạo 

gốc 

Đào 

tạo 

bổ 

sung 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hoàn 
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1969 

 

 

 

 

HT 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

01/9 

/1987 

 

01/9/ 

1995 

x   
Sơ 

cấp 

Đại 

học 

- Quản lý chung các 

hoạt động. 

- Trực tiếp chỉ đạo 

hoạt động tài chính, 

cơ sở vật chất.  

- Chủ tịch hội đồng 

thi đua khen thưởng, 

Hội đồng trường. 

- Dự 2 giờ /tuần. 
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Vũ Thị 

Huyền 

01/9/ 

1977 

 

 

 

 

 

PHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

01/9/ 

1999 

 

12/6/ 

2002 

x   
Trun

g cấp 

Đại 

học 

- Phụ trách công tác 

CSND và các 

chuyên đề liên quan. 

- CT khác: Phổ cập, 

kiểm định chất 

lượng, tuyển sinh, 

an ninh trật tự, 

 

 

 

 

 

 

 

CSTĐ cơ 

sở NH 
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x phòng cháy chữa 

cháy,  đánh giá viên 

chức, chuẩn HT-

PHT, dạy thêm học 

thêm, ATGT. 

- Tham gia công 

việc đột xuất khi 

Hiệu trưởng phân 

công. 

- Dự 4 giờ học /tuần. 
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Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
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- Phụ trách công tác 

CM và các chuyên 

đề liên quan. 

- Công tác khác: 

quản lý MN tư thục, 

ngày hội ngày lễ, 

công tác kiểm tra 

nội bộ, quy chế dân 

chủ, công tác sáng 

kiến, bồi dưỡng 

thường xuyên, 

webside nhà trường, 

công tác nhân đạo - 

từ thiện. Công tác 

Công đoàn, thi đua 

khen thưởng,  

ĐGchuẩn. 

- Tham gia công 

việc đột xuất khi 

Hiệu trưởng  phân 

công. 
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- Dự  4giờ học/tuần. 
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Hoàng Thị 

Hà 

 

16/10/

1990 

 

Kế 

toán 

  

1/11/2

011 
1/1/20

24 
x   

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

- Kế toán, các phần 

mềm có liên quan. 

- Tổng hợp báo cáo 

liên quan đến công 

tác tài chính, xây 

dựng, thống kê. 

 

  

 

5 
Lương Thị 

Bích Hồng 

01/11/

1971 

Giáo 

viên 

 15/9/ 
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01/4/  

1998    
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Trun

g cấp  
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học 

Dạy lớp NT A1 
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Lê Thanh 

Hương 

10/12/

1969 

Giáo 

viên 

x 7/9/ 
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01/9/ 
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x   

Sơ 

cấp 

Trun

g 

cấp 

Dạy lớp NT A1 
 

 
Khá 

 

7 Trần Thị 

Hạnh 

16/10/

1973 

Giáo 

viên 

 01/9/ 
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01/01/ 

2001 
x   

Trun

g cấp 

Đại 

học 
Dạy lớp NT A2  

 Khá 
 

8 

Nguyễn Thị 

Phương 

Dung 

30/4/ 

1971 

GV-

TTC

M 

x 01/10/

1998 
01/3/ 

2001 
x   

Sơ 

cấp 

Cao 

đẳng 

Dạy lớp NT A2 
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UBND 
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Tốt 

 

9 

Nguyễn Thị 

Thúy Hậu 

24/01/

1976 

GV-

TTC

M 
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29/4/ 

1998 
x   

Trun

g cấp 

Cao 

đẳng 

Dạy lớp MG 3T B1 
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10 
Vũ Kiều Nga 09/01/ 

1995 

Giáo 

viên 

 2015 8/01/ 

2024 
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Trun

g cấp 

Đại 

học 
Dạy lớp MG 3T B1  

 
Khá 
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Nguyễn Trà 

My 

14/02/

1990 

Giáo 

viên 

x 
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x   
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đẳng 
 

Dạy lớp MG 3TB2 
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12 
Đặng Thị 

Quyên 

20/7/ 

1976 

Giáo 

viên 

 19/8/ 

1996 

01/4/ 

1998 
x   

Trun

g cấp 

Đại 

học 
Dạy lớp MG 3T B2  

 
Khá 

 



13 
Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyền 

5/11/ 

1992 

Giáo 

viên 

 01/10/

2015 

11/03/

2023 
x   

Đại 

học 
 

Dạy lớp MG 3T B3 
 

 Khá 
 

14 
Bùi Thị Hằng 28/02/

1982 

Giáo 

viên 

 
03/12/ 

2012 

01/01/ 

2014 
x   

Trun

g cấp 

Cao 

đẳng 

Dạy lớp MG 3T B3 

kiêm kho quỹ 
 

 
Khá 
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Phạm Thị Út 15/02/ 

1989 

GV- 

TTC

M 

 

x 
01/3/ 

2013 
11/8/ 

2017 
x   

Đại 

học 
 Dạy lớp MG 4T B4  

CSTĐ 

cấp cơ sở 

NH 

2023-

2024 

 

Tốt 
 

16 
Trần Thị 

Loan 

10/10/

1970 

Giáo 

viên 

 01/4 

/1995 

01/4/ 

1998 
x   

Trun

g cấp 

Đại 

học 
Dạy lớp MG 4T B4  

 Khá 
 

17 Trần Thị Thu 

Hiền 

02/11/

1973 

Giáo 

viên 
 

01/6/ 

1992 

9/9/ 

1995 
x   

Trun

g cấp 

Cao 

đẳng 
Dạy lớp MG 4T B5  

 
Khá  

18 Bùi Thị Lành 
2/11/ 

1989 

Giáo 

viên 

 01/9/ 

2015 

26/12/

2018 
x   

Cao 

đẳng 
 Dạy lớp MG 4T B5  

 
Khá 

 

19 

Nguyễn Thị 

Nụ 

5/01/ 

1977 

GV-

TPC

M 

x 01/6/ 

2001 
11/6/ 

2002 x   
Cao 

đẳng 
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Dạy lớp MG 5T C1 
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20 Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 

23/5/1

991 

Giáo 

viên 

 
2015 

08/01/

2024 x   
Trun

g cấp 

Đại 

học 
Dạy lớp MG 5T C1  

 
Khá  

21 

Nguyễn T 

Thanh Uyên 

29/8/ 

1995 

Giáo 

viên 

x 01/8/ 

2017 
29/3/ 

2019 
x   

Đại 

học 
 

Dạy lớp MG 5T C2 

 

CSTĐ cơ 

sở NH 

2023-
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Tốt 

 

22 
Hoàng Thị 

Mỹ  Hạnh 

5/9/ 

1975 

Giáo 

viên 

 5/9/ 

1994 

29/4/ 

1998 
x   

Trun

g cấp 

Cao 

đẳng 
Dạy lớp MG 5T C2  

 
Khá  

23 
 

Bùi Thị Xuân 

31/5/ 
NV 

nuôi 

 

x 

01/5/    x 
Cao 

đẳng 
 

 

NV nuôi 
 

  
 



1984 Bếp 

trưởn

g 

2015 
 Tốt 

24 
Phạm Thị 

Như Hoa 

9/9/ 

1971 

NV 

nuôi 

 
01/12/ 

2015 
   x 

Trun

g cấp 
 

NV nuôi 
 

 
Khá 

 

25 
Phạm Thị 

Minh Trang 

11/4/ 

1983 

NV 

nuôi 

 03/10/

2017 
   x 

Trun

g cấp 
 

NV nuôi 
 

 
Tốt  

26 
Hoàng 

Dương Thùy 

Trang 

17/8/ 

1992 

NV 

nuôi 

 01/01/ 

2018    x 
Cao 

đẳng 
 

NV nuôi kiêm y tế 
 

 
Khá  

27 
Đỗ Tuyết 

Nhung 

20/8/ 

1989 

NV 

nuôi 

 
01/12/

2016    x 
Trun

g cấp 
 NV nuôi  

 
Khá 

 

28 
Trần  Thị 

Kim Loan 

27/8/ 

1969 

Lao 

công 

 01/7/ 

2021 
   x   

Lao công, bảo vệ 

ban ngày 
 

 
  

29 
Nguyễn Văn 

Chương 

5/11/ 

1965 

Bảo 

vệ 

 01/7/ 

2018 
   x   

Bảo vệ ban đêm 
 

 
 

 

 

                        Quận Lê Chân, ngày 21 tháng 8 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 
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